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1. Đặt vấn đề
Xã hội học (XHH) là khoa học nghiên cứu các 

quy luật hình thành, vận động và phát triển mối quan 
hệ giữa con người và xã hội (XH). Nhu cầu tìm hiểu 
về con người và đời sống XH đã xuất hiện từ khi XH 
loài người hình thành. Nhưng đến giữa thế kỉ XIX thì 
XHH mới chính thức ra đời, trở thành môn khoa học 
độc lập với thuật ngữ “Xã hội học” do August Comte, 
nhà XHH người Pháp đưa ra vào năm 1838. Qua quá 
trình phát triển, XHH đã khẳng định được vị trí quan 
trọng, có nhiều tiềm năng và vai trò quan trọng đối 
với đời sống XH. Do đó, Xã hội học trở thành môn 
học cơ bản trong chương trình đào tạo của nhóm 
ngành khoa học xã hội - nhân văn của các trường đại 
học, cao đẳng ở Việt Nam. 

XHH là học phần giáo dục đại cương của chương 
trình đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 
(GDMN), Thư viện, Việt Nam học, Công tác xã hội, 
Sử- GDCD, Địa- Sử của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 
(CĐVP). Môn XHH được đào tạo cho các ngành của 
nhà trường theo niên chế từ 30 đến 45 tiết. Nhưng từ 
2016 chương trình đào tạo của trường chuyển từ dạy 
học theo niên chế sang tín chỉ; môn học được dạy học 
chỉ còn 1 tín chỉ- 15 tiết. Thời lượng đào tạo môn học 
giảm xuống nhiều, nhưng lượng kiến thức cơ bản rất 
khó cắt giảm. Do đó, việc dạy học môn học này gặp 
không ít khó khăn. Hơn nữa, XH phát triển, nhiều 
vấn đề nảy sinh nên môn học có ý nghĩa quan trọng 
để người học vận dụng điều chỉnh nhận thức, hành vi 
XH của mình, gắn lí thuyết với thực tế và GD nghề 
nghiệp tương lai, tăng tính tự chủ cho SV đáp ứng yêu 

cầu XH. Đặc biệt, môn học giúp SV ngành GDMN- 
ngành đào tạo cơ bản của nhà trường hiện nay- hiểu 
được vai trò của môi trường GD, có cách ứng xử đúng 
mực và thực hiện tốt nhiệm vụ GD trẻ MN. 
2. Nội dung nghiên cứu: 
2.1. Thực trạng  dạy học môn Xã hội học ở Trường 
Cao đẳng Vĩnh Phúc

Trước đây, môn Xã hội học ở Trường CĐVP được 
dạy học theo hình thức niên chế với giờ lên lớp là 30, 
45 tiết (tùy chuyên ngành đào tạo); khi chuyển sang 
tín chỉ còn 15 tiết. Như thế, số tiết lên lớp dạy học 
giảm 1/2 hoặc 2/3, nhưng nội dung chương trình điều 
chỉnh được không nhiều. Hình thức thi 100% là tự 
luận, nên nội dung kiến thức trọng tâm GV dạy cần 
rất chuyên sâu, mở rộng vấn đề, so sánh, liên hệ thực 
tiễn nhiều. Nhưng khi chuyển sang đào tạo theo tín 
chỉ (thời lượng học trên lớp rút ngắn hơn), GV gặp 
khó khăn đảm bảo sự cân đối giữa nội dung và thời 
lượng dạy chuyên sâu và hướng dẫn SV tự nghiên 
cứu. 

Còn về phía SV học theo niên chế đã được GV 
truyền đạt nội dung trọng tâm rất chuyên sâu, thi theo 
tự luận nên thường tập trung ôn luyện một số nội 
dung kiến thức trọng tâm, cơ bản của môn học; phần 
tự nghiên cứu sẽ không tích cực vì thường không liên 
quan nội dung thi. Khi chuyển học theo tín chỉ thời 
lượng học trên lớp ít, yêu cầu SV tự học, tự nghiên 
cứu nhiều hơn, nhưng khả năng tự học SV chưa cao 
nên cần có định hướng cụ thể của GV. 

Đồng thời, theo yêu cầu XH, đề cương chi tiết 
chương trình đào tạo của nhà trường từ năm 2021, 
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đặc biệt từ năm 2023 điều chỉnh chú ý nhiều hơn mục 
tiêu về KN, tăng mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 
của người học. SV thời nay chịu ảnh hưởng nhiều của 
công nghệ nhưng KN sống, mức độ ứng xử thực tế 
chưa tốt nên cần có sự liên hệ nội dung học với thực 
tế đời sống và ứng dụng kết hợp với kiến thức chuyên 
ngành để thực hiện nghề nghiệp tương lai tốt hơn...
2.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Xã 
hội học cho SV Trường CĐVP
2.2.1. Dạy học cần đảm bảo được tổng quan môn Xã 
hội học

Đầu tiên, GV cần quán triệt cho SV về nhận thức- 
tư tưởng: Giới thiệu tên môn học Xã hội học, thời 
lượng học 1 tín chỉ; và định hướng về ý thức, yêu cầu 
học tập cho SV: Đây là môn học kiến thức khá trìu 
tượng, liên quan đến thực tế đời sống và vận dụng 
trong nghề nghiệp tương lai, thời lượng nghiên cứu 
ngắn, lượng kiến thức nhiều, mới mẻ nên các em cần 
tích cực học tập, hoàn thành yêu cầu trước, trong và 
sau mỗi bài học.

Thứ hai, giới thiệu tổng quan về nội dung môn 
học: 

Để kích thích tính tích cực học tập của SV và thấy 
sự cần thiết của môn học, GV giới thiệu về tổng quan 
môn học. Môn Xã hội học được chia làm 4 chương, 
trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất 
của Xã hội học: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và sự 
ra đời của Xã hội học; Hành động XH, tương tác XH; 
Cơ cấu XH và Xã hội hóa cá nhân. Trước đây, môn 
học chia làm 5 chương, nhưng do thời lượng dạy học 
giảm nên chương 1 và 2 gộp làm 1 chương tìm hiểu 
những kiến thức chung nhất, trước khi tìm hiểu một 
số nội dung cơ bản của Xã hội học ở 3 chương sau…

Thứ ba, nêu nhiệm vụ học tập của SV
GV nêu rõ môn học sẽ được đánh giá qua kiểm 

tra định kì, thường xuyên; đánh giá chuyên cần và 
một bài thi kết thúc môn học. Do đó, SV hoàn thành 
nhiệm vụ môn học: Nghiên cứu trước nội dung bài 
học trong giáo trình và tài liệu tham khảo theo nội 
dung bài học GV cho trước. Khi đến lớp, GV và SV 
trao đổi từng nội dung, nhận xét, so sánh, liên hệ thực 
tế; ghi nhớ và ghi chép các kiến thức cơ bản, kiến 
thức hay, thực tế.... Sau buổi học, SV đối chiếu kiến 
thức trọng tâm trong giáo trình, tập bài giảng, làm đề 
cương trả lời câu hỏi của mỗi nội dung bài học...

Thứ tư, hướng dẫn tài liệu học tập
GV giới thiệu tài liệu chung cho môn học là sách 

“Xã hội học”; Tập bài giảng môn học và tham khảo 
thêm Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận của 
môn học. Khi học từng bài hoặc nội dung cụ thể thì 

GV hướng dẫn và yêu cầu chi tiết đối với SV sẽ hiệu 
quả hơn.
2.2.2. Dạy học đảm bảo kiến thức cơ bản, trọng tâm 
phù hợp với thời lượng

Để phù hợp với thời lượng học tín chỉ và thi theo 
hình thức tự luận, trong mỗi bài học, GV cần khai 
thác sâu các kiến thức trọng tâm, đảm bảo kiến thức 
cơ bản phù hợp với thời lượng; mở rộng liên hệ với 
thực tế chuyên ngành của SV để có những ví dụ hay, 
thiết thực cho người học hiểu nội dung bài học ngay 
tại lớp và có minh hoạ tốt khi trả bài có kết quả tốt 
hơn. 

Trước đây, SV học thời lượng 30 đến 45 tiết, nay 
còn 15 tiết. Nội dung chương 1: Đối tượng, chức năng, 
nhiệm vụ của Xã hội học (5 tiết); chương 2: Sự ra đời 
và phát triển của Xã hội học (5 tiết). Hiện nay chươ 
ng 1 và 2 gộp vào thành 1 chương: Đối tượng, chức 
năng, nhiệm vụ và sự ra đời của Xã hội học (3 tiết). 
Do đó, Đối tượng nghiên cứu chỉ đưa ra khái niệm 
Xã hội học và xác định đối tượng nghiên cứu; không 
đưa ra nhiều quan điểm, khái niệm khác nhau; 3 chức 
năng, 3 nhiệm vụ giải thích ngắn gọn và lấy ví dụ 
minh hoạ, không phân tích chi tiết. Nội dung sự ra đời 
của Xã hội học nêu ngắn gọn 3 tiền đề để khẳng định 
tính tất yếu sự ra đời của Xã hội học; Không nghiên 
cứu sự phát triển của Xã hội học mà tìm hiểu Nhà Xã 
hội học tiêu biểu Auguste Comte- điểm nhanh những 
đóng góp chính của ông đánh dấu sự hình thành bộ 
môn khoa học này và hướng dẫn SV về nghiên cứu, 
viết bài chi tiết để chấm điểm đánh giá định kì; không 
nghiên cứu về Emile Durkheim và các nhà Xã hội 
học khác. Nội dung 3 chương tiếp theo tiêu đề không 
đổi nhưng số tiết giảm từ 5- 7 tiết xuống còn 3- 4 tiết/ 
chương, nên dạy học cần tập trung vào kiến thức cơ 
bản, không giải thích, phân tích lan man, lấy ví dụ 
minh hoạ điển hình cho SV dễ nhớ. Như ở chương 2 
tìm hiểu nội dung Tương tác xã hội: Giải thích nhanh 
khái niệm Tương tác XH, không phân loại Tương tác 
XH mà nhắc SV đọc thêm; Lý thuyết tương tác biểu 
trưng thì tiểu sử tác giả và nội dung tác phẩm “Tương 
tác luận biểu trưng” không nghiên cứu mà tập trung 
vào 3 nội dung lý thuyết Tương tác biểu trưng kèm ví 
dụ minh hoạ và ý nghĩa của nó… 
2.2.3. Gắn kiến thức bài học với kiến thức thực tế và 
nghề nghiệp tương lai hiệu quả

Học đi đôi với hành là mục tiêu dạy học chung của 
tất cả các môn học. Nhưng vận dụng như thế nào theo 
đặc trưng môn học và đối tượng người học. Xã hội 
học là môn học với lượng kiến thức khá trìu tượng, 
phức tạp, thời lượng học ngắn nhưng lại có nhiều 
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ý nghĩa với đời sống thực tế và nghề nghiệp tương 
lai của SV. Nên mỗi nội dung bài học, GV đều cần 
đảm bảo được yêu cầu gắn với thực tế. Như nội dung 
Tương tác xã hội, GV nêu ví dụ và yêu cầu SV lấy 
thêm dẫn chứng về sự Tương tác trong các mối quan 
hệ chủ đạo SV với SV, SV với GV, tương tác trong 
hoạt động nghề nghiệp tương lai…. 

SV ngành Giáo dục MN nhận thức rõ Môi trường 
Xã hội hoá với vai trò của trường mầm non là môi 
trường thứ 2 sau gia đình mà trẻ được tiếp nhận, có 
ảnh hưởng rất quan trọng đối với sự phát triển thể 
chất và hình thành nhân cách trẻ. Do đó, trường MN 
là môi trường XH hoá cực kì quan trọng đối với trẻ 
giai đoạn đầu đời. Nhận thức được vai trò đó, các GV 
mầm non tương lai sẽ thấy rõ trách nhiệm trong việc 
thiết lập các mối quan hệ, tháo gỡ khúc mắc để có 
cách ứng xử đúng mực với trẻ, với phụ huynh, đồng 
nghiệp; tích cực học tập tốt để có tri thức, KN tốt nhất 
để giáo dục trẻ trong tương lai… 
2.2.4. Hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu, ghi chép, 
ghi nhớ kiến thức cơ bản nhiều hơn; làm đề cương và 
ôn tập hiệu quả. 

Phần tổng quan khi dạy học môn Xã hội học SV 
đã được biết yêu cầu về các nhiệm vụ học tập. Tuy 
nhiên để hiệu quả hơn đạt mục tiêu lấy điểm học phần 
tốt thì giảng viên cần đặt ra yêu cầu và hướng dẫn cụ 
thể cho sinh viên trong từng nội dung chương của 
môn học. Khi nghiên cứu trước bài học, theo từng 
phần GV đã yêu cầu SV cần ghi chép các nội dung 
kiến thức cơ bản vào sổ (có thể phân công các bạn 
cùng bàn kiểm tra chéo nhau để giám sát việc thực 
hiện yêu cầu này). Khi đến lớp các em phát biểu ý 
kiến, trao đổi nội dung mình đã tìm hiểu (GV khuyến 
khích cho điểm), lắng nghe và ghi chép ý kiến của các 
bạn, nhận xét kết luận của GV, số liệu, nhận định hay, 
sửa chữa bổ sung kiến thức cơ bản chưa đúng, chưa 
đủ vào sổ. Khi về nhà ôn bài, SV đối chiếu kiến thức 
cơ bản mình đã ghi nhận, ghi chép để hoàn thành tốt 
đề cương câu hỏi ôn tập môn học. Nếu nội dung nào 
trong quá trình học ghi chép còn thiếu thì ghi chép bổ 
sung, đồng thời xem lại thêm kiến thức cụ thể trong 
giáo trình để hiểu rõ, đầy đủ nội dung kiến thức đó. 
SV cần nghiên cứu lại ít nhất 2 đến 3 lần nội dung 
kiến thức cơ bản của bài học để ghi nhớ. Hoàn thành 
đề cương các phần đã học để chuẩn bị tốt cho bài 
kiểm tra thường xuyên và bài thi kết thúc môn học. 
Để đảm bảo và khuyến khích SV ôn luyện, kết thúc 
mỗi buổi học GV nhắc SV ôn luyện kiến thức theo 
câu hỏi tương ứng với bài học, kèm với yêu cầu buổi 
học sau sẽ cho câu hỏi kiểm tra để cộng điểm chuyên 

cần hoặc lấy điểm kiểm tra định kì. 
Cuối môn học, GV hướng dẫn các câu hỏi khó 

và giải đáp thắc mắc (nếu có). Đồng thời, GV hướng 
dẫn và căn dặn SV phương pháp ôn tập và làm bài thi 
kết thúc môn học hiệu quả. Hoàn thành đề cương ôn 
tập các câu hỏi, liên hệ và lấy ví dụ minh hoạ thực tế, 
gắn liền gần gũi SV thì càng tốt. Như câu hỏi ôn tập: 
Trình bày khái niệm vai trò xã hội. Mỗi cá nhân cần 
những tiêu chí gì để thực hiện tốt vai trò của mình? 
Hiện nay, anh (chị) đang đảm nhận những vai trò xã 
hội nào?. Từ kiến thức bài học, SV nêu Khái niệm vai 
trò; các tiêu chí để thực hiện vai trò và liên hệ bản 
thân, gắn lí thuyết với thực tế…
3. Kết luận

Dạy học không chỉ là PP mà còn là một nghệ thuật. 
Khi dạy học môn Xã hội học cũng có đặc thù chung 
và đặc trưng riêng. Để dạy học hiệu quả, bắt đầu môn 
học GV cần cho SV biết bức tranh tổng quan môn học 
về kiến thức, tài liệu, PP học tập, yêu cầu môn học. 
Trong mỗi bài học, nội dung cần đảm bảo kiến thức 
cơ bản, huy động quá trình tham gia tích cực của SV, 
giám sát sự ôn luyện sau mỗi bài học. Dạy học luôn 
gắn liền kiến thức bài học với thực tế và liên hệ nghề 
nghiệp tương lai của người học. Hướng dẫn học tập, 
rèn luyện KN mềm, củng cố thêm KN nghề cho SV 
và thông báo yêu cầu cụ thể của đề thi để SV ôn và 
thi đạt kết quả môn học cao. Để dạy học hiệu quả cần 
sự phối hợp tích cực của GV và SV, sự linh hoạt, sáng 
tạo của GV trong mỗi nội dung, bài học và đối tượng 
người học. Thực hiện tốt các yêu cầu đó, môn học dạy 
thời lượng nhiều hay ít đều có thể đạt hiệu quả cao, 
gắn lí thuyết với thực tế và giáo dục nghề nghiệp đáp 
ứng yêu cầu đào tạo của xã hội hiện nay. 
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